
STT Tên Cơ sở

Phụ trách 

chuyên môn Địa chỉ GPP Ngày cấp

Ngày đánh 

giá dự kiến

1

Quầy thuốc Phúc 

An
Hà Thị Hương

Bon Phil Lơ Te 1, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

829 23/01/2022 23/01/2025

2

Quầy thuốc Thiên 

Quyên

Phạm Thị Minh 

Nguyệt

Thôn Quảng Thuận, xã 

Nghĩa Thắng, huyện Đắk R 

lấp, tỉnh Đắk Nông

832 23/01/2022 23/01/2025

3

Quầy thuốc Trường 

Thu

Đinh Thị Trường 

Thu

Thôn Tân Lợi, xã Đắk Gằn, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

833 23/01/2022 23/01/2025

4

Quầy thuốc Phương 

Lan

Lê Thị Phương 

Lan

Thôn Đức Lệ B, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

834 23/01/2022 23/01/2025

5

Quầy thuốc Phương 

Thu

Trần Thị Phương 

Thu

Thôn 8, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

564 23/01/2022 23/01/2025

6

Quầy thuốc Cẩm 

Huyền

Đinh Thị Cẩm 

Huyền

Số 113 Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông

185 23/01/2022 23/01/2025

7

Quầy thuốc Hưng 

Thịnh
Lê Văn Kham

Thôn 3, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

835 23/01/2022 23/01/2025

8

Quầy thuốc Mai Ly Đoàn Thái Thiện

Thôn 1, xã Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

836 23/01/2022 23/01/2025

9

Quầy thuốc Sơn 

Hương

Phạm Thị Tuyết 

Nhung

Thôn 7, xã Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

481 23/01/2022 23/01/2025

10

Nhà thuốc An 

Khang Đắk Nông số 

10349

Chu Thị Tươi

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

840 23/01/2022 23/01/2025

11

Quầy thuốc tây 

Dung Dũng
Mai Thị Dung

Thôn 1, xã Đắk Som , 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

413 23/01/2022 23/01/2025

12

Quầy thuốc Ánh Mi Trần Thị Biên

Thôn 2, xã Đắk Som , 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

841 23/01/2022 23/01/2025

13

Quầy thuốc Sông 

Nhi
Lục Thị Sông

Thôn 3, xã Đắk Plao , 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

492 23/01/2022 23/01/2025
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14

Nhà thuốc Khánh 

Linh
Dương Bảo Ly

Đường Lê Thị Hồng Gấm, 

Tdp3 Phường Nghĩa Trung, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

842 23/01/2022 23/01/2025

15

Nhà thuốc Vĩnh 

Khang

Nguyễn Thị Kim 

Liên

Đường Lê Thánh Tông, 

Tdp2 Phường Nghĩa Trung, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

843 23/01/2022 23/01/2025

16

Quầy thuốc Kim 

Phượng

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

Thôn 12, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

485 22/02/2022 22/02/2025

17

Quầy thuốc Như 

Hiền

Huỳnh Thị Như 

Hiền

Thôn 7, xã Đắk Ha, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
846 22/02/2022 22/02/2025

18

Quầy thuốc Thảo 

Phương

Cao Thị Thảo 

Phương

Thôn Tân Tiến, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

847 22/02/2022 22/02/2025

19

Quầy thuốc Lam cơ 

sở 2
Trần Thị Thuyên

Bon Bdơng, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

848 22/02/2022 22/02/2025

20

Quầy thuốc Minh 

Vi
Nguyễn Thị Oanh

Thôn Đắk Kual 3, xã Đắk 

Ndrung, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

849 22/02/2022 22/02/2025

21

Quầy thuốc Bệnh 

viện Cư Jút
Trần Thị Phương

TDP3, Thị trấn EaTling, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

565 22/02/2022 22/02/2025

22

Quầy thuốc Dn số 

01
Hoàng Thị Lý

Số 20 Trần Hưng Đạo, Thị 

trấn Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

850 22/02/2022 22/02/2025

23

Quầy thuốc Dn số 

05

Trần Hữu Kinh 

Luân

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

851 22/02/2022 22/02/2025

24

Quầy thuốc Dn số 

08

Phan Thị Thanh 

Thuỷ

Số 126 Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

852 22/02/2022 22/02/2025

25

Quầy thuốc Hồng 

Pharmacy

Nguyễn Thị Thu 

Hồng

Thôn Đắk hà, xã Đắk Sắk, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

853 22/02/2022 22/02/2025

26

Quầy thuốc Anh 

Đào

Phạm Thị Thể 

Phụng

Thôn 4, xã Đắk Ndrót, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

854 22/02/2022 22/02/2025

27

Quầy thuốc Anh 

Đào
Võ Lâm Vương

Thôn Đức Ái, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

855 22/02/2022 22/02/2025



28

Quầy thuốc tây số 

09

Võ Thị Ngọc 

Trâm

Thôn Nam Thắng, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

592 22/02/2022 22/02/2025

29

Quầy thuốc Hoàng 

Linh

Nguyễn Thị 

Thanh Hoàng

Buôn K62, xã Đắk Đrô, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

856 22/02/2022 22/02/2025

30

Quầy thuốc tây Kim 

Ngọc
Lưu Thị Ngọc

Thôn 2, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

457 22/02/2022 22/02/2025

31

Quầy thuốc Bá 

Hưng
Lưu Thị Trinh

Thôn Nam Tiến, xã Nâm 

Nung, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

578 22/02/2022 22/02/2025

32

Quầy thuốc Tâm 

Phúc
Nguyễn Thị Tâm

Thôn Nam Phú, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

579 22/02/2022 22/02/2025

33

Quầy thuốc Bảo 

Anh
Đỗ Thị Thanh

Thôn Thanh Sơn, xã Nam 

Xuân, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

858 22/02/2022 22/02/2025

34

Quầy thuốc Hồng 

Hoa

Nguyễn Hồng 

Hoa

Thôn Nam Tân, xã Nâm 

Nđir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

566 22/02/2022 22/02/2025

35

Quầy thuốc Thu 

Hương
Trịnh Thị Hương

Thôn Nam Thanh, xã Nâm 

Nđir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

567 22/02/2022 22/02/2025

36

Quầy thuốc Chu 

Thơm
Chu Thị Thơm

Thôn Nam Tân, xã Nâm 

Nđir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

859 22/02/2022 22/02/2025

37

Quầy thuốc Thu 

Huyền

Mai Thị Thu 

Huyền

Thôn Nam Thanh, xã Nâm 

Nđir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

569 22/02/2022 22/02/2025

38

Quầy thuốc Thảo 

Vy
Bùi Thị Hải Lý

Tdp7, thị trấn Đắk Mâm, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

577 22/02/2022 22/02/2025

39

Quầy thuốc Ngọc 

Minh
Nguyễn Thị Minh

Thôn Đắk Trung, xã Đắk 

Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

571 22/02/2022 22/02/2025

40

Nhà thuốc An 

Phương

Nguyễn Ngọc 

Hiền

Tdp5, Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

721 22/02/2022 22/02/2025

41

Quầy thuốc An Phú Lê Thị Chiêm

Thôn 3, xã Đắk Đrông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

860 23/3/2022 23/3/2025

42

Nhà thuốc Phương 

Vy

Lê Trần Minh 

Tuyến

Tdp1, Phường Nghĩa Tân, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

861 23/3/2022 23/3/2025



43

Quầy thuốc tây Như 

Ý
Lê Thị Hoa

Thôn Thanh Sơn, xã Nam 

Xuân, huyện Krông Nô, 

tỉnh Dắk Nông

862 23/3/2022 23/3/2025

44

Quầy thuốc Ngọc 

Tú
Trần Thị Ngọc Tú

Thôn Đắk Mrê, xã Quảng 

Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

863 23/3/2022 23/3/2025

45

Quầy thuốc Thuý 

Hồng

Nguyễn Thuý 

Hồng

Bon Điêng Đu, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

864 23/3/2022 23/3/2025

46

Quầy thuốc Ngọc 

Mai
Nguyễn Thị Điệp

Thôn 4, xã Đắk Ha, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
865 23/3/2022 23/3/2025

47

Quầy thuốc Nguyễn 

Trang

Nguyễn Thị 

Huyền Trang

Thôn 15, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

497 23/3/2022 23/3/2025

48

Quầy thuốc Minh 

Nhựt
Đỗ Thanh Nhựt

Thôn Đắk Thành, xã Đắk 

Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

484 23/3/2022 23/3/2025

49

Quầy thuốc Anh 

Thương

Nguyễn Anh 

Thương

Thôn Nam Hạnh, xã Thuận 

Hạnh, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

865 20/4/2022 20/4/2025

50

Quầy thuốc Mạnh 

Cường

Nguyễn Văn 

Cường

Thôn 8, xã Cư Knia, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
599 20/4/2022 20/4/2025

51

Quầy thuốc tây Mỹ 

Hậu
Đoàn Thị Mỹ Hậu

Thôn 16, xã Đắk Sin, huyện 

Đắk R lấp, tỉnh Đắk Nông
866 20/4/2022 20/4/2025

52

Nhà thuốc Bảo Trân
Thi Thị Tuyết 

Trang

Tdp5, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

867 20/4/2022 20/4/2025

53

Nhà thuốc Phương 

Ngân

Nguyễn Thị 

Phương

Tdp2, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

868 20/4/2022 20/4/2025

54

Quầy thuốc Nguyễn 

Hương

Nguyễn Thị 

Hương

Thôn 1, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
869 20/4/2022 20/4/2025

55

Quầy thuốc tây An 

Khang

Nguyễn Thị Thu 

Hường

Thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
612 20/4/2022 20/4/2025

56

Quầy thuốc tây 

Thuý Kiều

Nguyễn Thị Thuý 

Kiều

Thôn Mỹ Yên, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

870 20/4/2022 20/4/2025

57

Quầy thuốc tây Chí 

Kiên
Phùng Chí Kiên

Thôn 2, xã Đắk Rla, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
871 20/4/2022 20/4/2025



58

Quầy thuốc tây 

Mạnh Cường
Ngô Thành Vinh

Thôn 4, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

872 20/4/2022 20/4/2025

59

Quầy thuốc Đan 

Thy

Nguyễn Thị Thu 

Thuyên

Thôn Mỹ Yên, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

215 20/4/2022 20/4/2025

60

Quầy thuốc Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

Thôn Mỹ Yên, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

230 20/4/2022 20/4/2025

61

Quầy thuốc tây 

Xuân Phúc

Nguyễn Thị Kim 

Thơ

Bon B Nơ, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

873 20/4/2022 20/4/2025

62

Quầy thuốc tây 

Thiên Phước

Trần Thị Thu 

Hương

Bon Ka La Dạ, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

874 20/4/2022 20/4/2025

63

Quầy thuốc Thu 

Hương

Nguyễn Thị Thu 

Hương

Bon Ka La Yu, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

604 20/4/2022 20/4/2025

64

Quầy thuốc Thanh 

Hồng
Kiều Thị Hồng

Bon Rcập, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

494 20/4/2022 20/4/2025

65

Quầy thuốc Châu 

Thơm
Nguyễn Thị Thơm

Thôn Nam Hiệp, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

875 20/4/2022 20/4/2025

66

Nhà thuốc Hoàng 

Nhựt

Hoàng Thị Hồng 

Lam

Thôn Nam Cường, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

876 20/4/2022 20/4/2025

67

Quầy thuốc Thuý 

Ly

Nguyễn Thị Thuý 

Ly

Thôn Đắk Hoa, xã Tân 

Thành, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

591 20/4/2022 20/4/2025

68

Quầy thuốc Kim 

Khoa
Nguyễn Thị Khoa

Bon R cấp, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

877 20/4/2022 20/4/2025

69

Quầy thuốc Nguyễn 

Lâm
Nguyễn Văn Lâm

Thôn Đắk Prí, xã Nâm 

Nđir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

607 20/4/2022 20/4/2025

70

Quầy thuốc Minh 

Khang
Triệu Thị Niên

Thôn Quảng Hà, xã Nâm 

Ndir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

627 20/4/2022 20/4/2025

71

Quầy thuốc tây 

Thuý Nhi
Lê Thị Thuý

Thôn 2, xã Đắk Ngo, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
500 20/4/2022 20/4/2025

72

Nhà thuốc Duy An Phạm Thị Hương

Số 96 đường Hai Bà Trưng, 

phường Nghĩa Thành, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

878 20/4/2022 20/4/2025



73

Quầy thuốc tây 

Minh Tuyết
Hà Thị Tuyết

Bon Bu Dăr, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức tỉnh 

Đắk Nông

643 17/5/2022 17/5/2025

74

Quầy thuốc Phương 

Thảo

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Thôn 3, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

192 17/5/2022 17/5/2025

75

Quầy thuốc tây Như 

trang

Bùi Thị Như 

Trang

Bon Bđiêng Đu, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

502 17/5/2022 17/5/2025

76

Quầy thuốc tây 

Đàm Văn Thanh
Đàm Văn Thanh

Thôn Đắk Mrê, xã Quảng 

Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

645 17/5/2022 17/5/2025

77

Quầy thuốc Diệu 

Lành
Đinh Thị Lành

Thôn 3, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

575 17/5/2022 17/5/2025

78

Quầy thuốc tây 

Quang Thành
Đào Văn Sắt

Thôn 8, xã Đắk Ha, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
381 17/5/2022 17/5/2025

79

Quầy thuốc Hiền 

HKNUR
H Hiển

Bon Knur, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

434 17/5/2022 17/5/2025

80

Quầy thuốc Thanh 

Bình
Lê Thị Tuyết Lộc

Thôn 10, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

493 17/5/2022 17/5/2025

81

Quầy thuốc Huyền 

Nhung
Vũ Huyền Nhung

Bon Sêrê B, xã Đắk som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

203 17/5/2022 17/5/2025

82

Quầy thuốc Thuý 

Hằng

Bùi Thị Thuý 

Hằng

Bon Kon Hao, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

879 17/5/2022 17/5/2025

83

Nhà thuốc Khang 

Hưng

Trần Thị Thanh 

Phong

Tdp2, phường nhĩa Thành, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

ĐắkN ông

881 17/5/2022 17/5/2025

84

Nhà thuốc Gia 

Nghĩa

Trần Thị Thanh 

Thuý

số 50 Lý Thường Kiệt, Tổ 2 

phường Nghĩa Thành, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

882 17/5/2022 17/5/2025

85

Quầy thuốc Ly Ly Lưu Thị Luật

Thôn Tân Hoà, xã Đắk 

Rmoan, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

883 17/5/2022 17/5/2025

86

Quầy thuốc Hai Cúc Đoàn Thị Cúc

Bon Bu Dăr, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức tỉnh 

Đắk Nông

884 17/5/2022 17/5/2025

87

Quầy thuốc Anh 

Hưng
Trần Văn Hùng

Bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

885 17/5/2022 17/5/2025



88

Quầy thuốc Ánh 

Dương
Nguyễn Thị Mai

Thôn 3, xã Quảng Tín, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

886 17/5/2022 17/5/2025

89

Quầy thuốc Bình 

Đào
Nguyễn Đức Bình

Thôn Nam Nghĩa, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

887 17/5/2022 17/5/2025

90

Quầy thuốc Nguyễn 

Hoài
Nguyễn Thị Hoài

Thôn Đắk Thanh, xã Nam 

Xuân, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

888 17/5/2022 17/5/2025

91

Quầy thuốc tây số 

79
Trần Thị Hạnh

Thôn Nam Thuận, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

889 17/5/2022 17/5/2025

92

Quầy thuốc Thu 

Vinh

Nguyễn Ngọc 

Chánh

Thôn Xuyên Tân, xã Đức 

Xuyên, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

890 17/5/2022 17/5/2025

93

Quầy thuốc Lý 

Trang

Trần Thị Lý 

Trang

Thôn Đắk Hợp, xã Đắk 

Đrô, huyện K rông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

621 17/5/2022 17/5/2025

94

Quầy thuốc Tịnh 

Nhơn

Dương Nguyễn 

Tịnh Nhơn

Thôn Nam Cường, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

612 17/5/2022 17/5/2025

95

Quầy thuốc Thành 

Hương

Nguyễn Văn 

Thành

Thôn Thanh Tâm, xã Ea pô, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

658 17/5/2022 17/5/2025

96

Quầy thuốc tây An 

Nhiên

Vũ Thị Xuân 

Điệp

số 37 Nguyễn Văn Linh, thị 

trấn Eatling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

657 17/5/2022 17/5/2025

97

Quầy thuốc Thanh 

Tuyền

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền

Thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
671 17/5/2022 17/5/2025

98

Quầy thuốc Doanh 

Nghiệp số 02
Nguyễn Duy Sơn

số 398 Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông

103 17/5/2022 17/5/2025

99

Quầy thuốc tây 

Minh Tuyết
Hà Thị Tuyết

Bon Bu Dăr, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức tỉnh 

Đắk Nông

643 17/5/2022 17/5/2025

100

Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Thương

Nguyễn Thị 

Thương

Thôn Đức Long, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

891 20/5/2022 20/5/2025

101

Nhà thuốc An 

Khang Đắk Nông số 

11606

Bùi Thị Ý Nhi

số 25 Trương Định, Tdp2 

phường Nghĩa Thành, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

892 20/5/2022 20/5/2025



102

Quầy thuốc tây Ân 

Uyên
Trần Nữ Ân Uyên

Thôn Kẻ đọng, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

893 20/5/2022 20/5/2025

103

Quầy thuốc Phương 

Chi
Vũ Thị Châm

Thôn 1, xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

218 14/6/2022 14/6/2025

104

Quầy thuốc An 

Nhiên

Dương Thị 

Phương

Thôn 1, xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

896 14/6/2022 14/6/2025

105

Quầy thuốc Bảo An Nguyễn Ái Quỳnh

Số 7 Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

897 14/6/2022 14/6/2025

106

Quầy thuốc tây Hải 

Dương

Nguyễn Thị Thuỳ 

Dương

Thôn 6, xã Đắk Rla, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
898 14/6/2022 14/6/2025

107

Quầy thuốc tây Nguyễn Thị Điệp

Thôn Sơn Thượng, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

614 14/6/2022 14/6/2025

108

Quầy thuốc An 

Tuyến
Phan Văn An

Thôn 5, xã Đắk Rla, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
213 14/6/2022 14/6/2025

109

Quầy thuốc Tâm 

Lan
Phí Thị Lan

Bon Ndoh, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

198 14/6/2022 14/6/2025

110

Quầy thuốc Thu 

Thuỷ

Phạm Thị Thu 

Thuỷ

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

690 14/6/2022 14/6/2025

111

Quầy thuốc Ánh 

Đào
Vũ Thị Đào

Tdp3, thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

629 14/6/2022 14/6/2025

112

Quầy thuốc tây Nguyễn Thị Vân

Thôn Thuận Nam, xã 

Thuận Hạnh huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

14/6/2022 14/6/2025

113

Quầy thuốc Quốc 

Việt
Thái Quốc Việt

Thôn Thuận Nghĩa, xã 

Thuận Hạnh, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

633 14/6/2022 14/6/2025

114

Quầy thuốc DN 

Hồng Vân

Trần Thị Hồng 

Vân

Thôn Đắk Kual, xã Đắk 

Ndrung, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

899 14/6/2022 14/6/2025

115

Quầy thuốc Cát 

Tường
Lê Thị Hồng Vân

Bon Njriêng, xã Đắk Nia, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

900 14/6/2022 14/6/2025

116

Quầy thuốc Hồng 

Nụ
Nguyễn Thị Yêu

Thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

342 14/6/2022 14/6/2025



117

Quầy thuốc Thanh 

Hằng
Vũ Thị Hằng

Thôn 3, xã Đắk Drông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

676 14/6/2022 14/6/2025

118

Quầy thuốc Mai 

Thuỷ

Trần Thị Mai 

Thuỷ

Thôn Trung Tâm, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông

656 14/6/2022 14/6/2025

119

Quầy thuốc Anh 

Quyên
Võ Thị Hiền

Thôn 3, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

674 14/6/2022 14/6/2025

120

Quầy thuốc tây Bảo 

Châu
Đinh Thị Hoa

Buôn Knha, xã Đắk Wil, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

659 14/6/2022 14/6/2025

121

Quầy thuốc Quỳnh 

Như
Đỗ Thị Như

Thôn 6, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

580 14/6/2022 14/6/2025

122

Quầy thuốc Ngọc 

Ánh
Trần Thị Ánh

Thôn 14, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

673 14/6/2022 14/6/2025

123

Quầy thuốc Thuý 

Vân
Vũ Thị Thuý Vân

Thôn 3, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

902 14/6/2022 14/6/2025

124

Quầy thuốc Hồng 

Nhung
Trần Thị Nhung

Thôn 3, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

650 14/6/2022 14/6/2025

125

Quầy thuốc tây 

Thuỳ Trang

Lê Thị Thuỳ 

Trang

Thôn 2, xã Cư Knia, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
670 14/6/2022 14/6/2025

126

Nhà thuốc Song Hà Vũ Thị Hải Yến

Đường Hùng Vương, Tdp4, 

phường nghĩa trung, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

904 5/7/2022 14/6/2025

127

Nhà thuốc Tâm An 
Bùi Thị Tuyết 

Sương

Tdp4, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

905 5/7/2022 5/7/2025

128

Quầy thuốc Ngọc 

Lan
Đoàn Duy Tân

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
906 5/7/2022 5/7/2025

129

Quầy thuốc Tuyết 

Anh

Phan Thị Kim 

Tuyết

Thôn 5, xã Quảng Tín, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

217 5/7/2022 5/7/2025

130

Nhà thuốc Đông 

Dương
Lê Thị Lành

Đường Nguyễn Tất Thành, 

Tdp2 Phường Nghĩa Tân, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

907 5/7/2022 5/7/2025



131

Quầy thuốc Dn số 

05
Nguyễn Thị Hằng

Bon Tinh Wel Đơm, xã 

Đắk Nia, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

191 5/7/2022 5/7/2025

132

Quầy thuốc Thuỳ 

Trang

Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang

Bon Rơ Sông, xã Đắk 

Rmăng, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

908 5/7/2022 5/7/2025

133

Quầy thuốc Thu 

Minh
Đinh Thị Minh

Thôn 1, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

576 5/7/2022 5/7/2025

134

Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Vân
Nguyễn Thị Vân

Thôn Xuân Phong, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

635 5/7/2022 5/7/2025

135

Quầy thuốc Quang 

Kiên
Lê Quang Kiên

Bon Bu Dăr, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

1000 5/7/2022 5/7/2025

136

Quầy thuốc Thiện 

Hạnh

Trương Thị Thuỳ 

Hương

Thôn 4, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

344 5/7/2022 5/7/2025

137

Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Nga
Nguyễn Thị Nga

Thôn Đăk Hoà, xã Đắk 

Hoà, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông

631 5/7/2022 5/7/2025

138

Quầy thuốc số 11 Phan Thị Mừng

Thôn 10, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

678 5/7/2022 5/7/2025

139

Quầy thuốc tây 

Thanh Liên
Trần Thị Liên

Thôn Bình An, xã Nam 

Bình, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông

1002 5/7/2022 5/7/2025

140

Quầy thuốc Minh 

Hoà
Nguyễn Minh Hoà

Thôn 3, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

1003 5/7/2022 5/7/2025

141

Quầy thuốc Đình 

Tuân
Trần Đình Tuân

Thôn 4, xã Cư Knia, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
654 5/7/2022 5/7/2025

142

Quầy thuốc Bịch 

Lung
Trần Thị Tuyệt

Thôn Trung Tâm, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông

652 5/7/2022 5/7/2025

143

Quầy thuốc Bảo 

Ngọc
Phan Thị Hiếu

Thôn Đắk Thanh, xã Nam 

Xuân, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

624 5/7/2022 5/7/2025

144

Quầy thuốc Đức 

Toàn
Trần Kim Qua

số 22 Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Đắk Mâm, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

1004 5/7/2022 5/7/2025



145

Nhà thuốc Nguyên 

Hà
Đặng Thị Niêm

Số 302 Đường Hùng 

Vương, Tdp5, Phường 

Nghĩa Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

1006 5/7/2022 5/7/2025

146

Nhà thuốc Bình 

Minh
Hà Văn Phong

số 443 đường Tôn Đức 

Thắng, Tdp3 phường Nghĩa 

Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

188 29/7/2022 29/7/2025

147

Quầy thuốc tây số 

02
Nguyễn Hải Đăng

Bon Bu Dơng, xã Đắk Rtih, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

1008 29/7/2022 29/7/2025

148

Quầy thuốc số 03
Đoàn Thị Kim 

Anh

Thôn 8, xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

1009 29/7/2022 29/7/2025

149

Nhà thuốc Tâm An
Bùi Thị Tuyết 

Sương

Tdp4, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đăk  lấp, tỉnh Đắk 

Nông

1010 29/7/2022 29/7/2025

150

Quầy thuốc Kim 

Quyên

Nguyễn Thị Kim 

Quyên

Thôn Quảng Chánh, xã 

Nghĩa Thắng, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

1011 29/7/2022 29/7/2025

151

Nhà Thuốc  Xuân 

Thanh

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh

Thôn 3, xã Đắk Sin, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
1011 29/7/2022 29/7/2025

152

Nhà Thuốc Phương 

Trang
Nguyễn Túy

Số 16 Lý Thường Kiệt, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

1013 29/7/2022 29/7/2025

153

Quầy thuốc Hoàn 

Huệ
Trần Thị Ngọc Bỉ

Thôn 1, xã Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

1013 29/7/2022 29/7/2025

154

Nhà thuốc Thảo My
Nguyễn Thị Bich 

Thủy

Tdp2, thị trấn Đức An, 

huyện Đăk Song, tỉnh Đắk 

Nông

206 29/7/2022 29/7/2025

155

Quầy thuốc Kiều 

My

Đoàn Thị Kiều 

My

Thôn Đắk Sơn 1, xã Đắk 

Mol, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông

687 29/7/2022 29/7/2025

156

Quầy thuốc Ngọc 

Thái
Thạch Thị Lấp

Tdp2, thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

1014 29/7/2022 29/7/2025

157

Quầy thuốc Thuỳ 

Dương
Vũ Thị Nhuyên

Thôn 5, xã Đắk Rla, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
1015 29/7/2022 29/7/2025

158

Quầy thuốc Bảo 

Trân
Vũ Thị Hương

Thôn Đắk Xuân, xã Đắk 

Đrô, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

1016 29/7/2022 29/7/2025



159

Quầy thuốc Hoàng 

Dung
Hoàng Thị Dung

Thôn Đắk Xuân, xã Nam 

Xuân,  huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

1017 29/7/2022 29/7/2025

160

Quầy thuốc số 221
Lâm Thị Thanh 

Xuân

số 221 Nguyễn Văn Linh, 

thị trấn Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông

244 29/7/2022 29/7/2025

161

Quầy thuốc tây 

Đàm Văn Thanh
Đàm Văn Thanh

Thôn Đắk Mrê, xã Quảng 

Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

645 27/8/2022 27/8/2025

162

Nhà thuốc Minh 

Tân

Đinh Thị Lan 

Phương

Đường Trần Phú, Tdp5, 

Phường Nghĩa Đức, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

1019 27/8/2022 27/8/2025

163

Nhà thuốc Hồng 

Phước

Phan Thị Vân 

Anh

Số 118 Trần Phú, Tdp3, 

Phường Nghĩa Đức, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

1023 27/8/2022 27/8/2025

164

Quầy thuốc Thiên 

Nguyệt

Nguyễn Viết 

Hoàng

Thôn Thuận Tân, xã Thuận 

Hạnh, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

1021 27/8/2022 27/8/2025

165

Quầy thuốc Lạc 

Thiên
Trần Mẫu Đơn

Thôn Đức Sơn, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

1022 27/8/2022 27/8/2025

166

Quầy thuốc Đức 

Phát
Ngô Thị Kim Đức

Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
238 27/8/2022 27/8/2025

167

Quầy thuốc Thanh 

Huyền
Đàm Thị Huyền

Thôn 5, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

696 27/8/2022 27/8/2025

168

Quầy thuốc Lê 

Ngân
Lê Thị Ngân

Thôn 1, xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

693 27/8/2022 27/8/2025

169

Quầy thuốc Thiện 

Tâm

Nguyễn Thị Hồng 

Minh

Bon Bu Mlanh B, xã Đắk 

Rtih, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

239 27/8/2022 27/8/2025

170

Quầy thuốc Anh 

Khôi
Đinh Thị Hiền

Thôn 1, xã Đắk Rmăng, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

1024 27/9/2022 27/9/2025

171

Nhà thuốc Liên Hoa Nguyễn Văn Mẩn

Buôn Kruê, xã Đắk Nang, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

1025 27/9/2022 27/9/2025

172

Nhà thuốc Liên Hoa Nguyễn Văn Mẩn

Buôn Kruê, xã Đắk Nang, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

1025 27/9/2022 27/9/2025



173

Nhà Thuốc Long 

Châu 889

Trịnh Thị Lệ 

Hằng

Tdp1, thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

1026 27/9/2022 27/9/2025

174

Quầy Thuốc Làn 

Êm

Hoàng Trung 

Kiên

Thôn Thanh Tân, xã Eapô, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

1028 27/9/2022 27/9/2025

175

Quầy Thuốc Thu 

Hà
Đoàn Thị Thu Hà

Thôn Tân Bình, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

1029 27/9/2022 27/9/2025

176

Quầy Thuốc Trúc 

Đào

Nguyễn Trọng 

Cường

Thôn Nam Nghĩa, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk 

1030 27/9/2022 27/9/2025

177

Nhà Thuốc Lương 

Minh

Nguyễn Thị 

Hương Xuân

Thôn Đức Tân, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

248 12/10/2022 12/10/2025

178

Quầy Thuốc Thảo 

Vy
Nguyễn Thế Tuân

Thôn 6, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

644 12/10/2022 12/10/2025

179

Quầy Thuốc Quang 

Anh
Đặng Thanh Thảo

Thôn Đức lập, xã Đắk Sôr, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

398 12/10/2022 12/10/2025

180

Nhà Thuốc Linh 

Kha
Phạm Linh Kha

Bon Bu Dơng, xã Đắk Rtih, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

1033 12/10/2022 12/10/2025

181

Nhà Thuốc Thảo 

My

Nguyễn Thị Bích 

Thuỷ

Tdp2, Thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

1034 12/10/2022 12/10/2025

182

Nhà Thuốc Hùng 

Vương 2
Nguyễn Thị Thuỷ

Đường Lê Thị Hồng Gấm, 

phường Nghĩa Trung, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

1035 9/11/2022 9/11/2025

183

Quầy thuốc Thiên 

An

Nguyễn Thị Thuỷ 

Linh

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

1036 9/11/2022 9/11/2025

184

Quầy Thuốc Tân 

Thái Sơn
Đỗ Hồng Thái

Thôn 2, xã Ea pô, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông
1037 22/11/2022 22/11/2025

185

Quầy Thuốc Tường 

Thịnh
Nguyễn Thị Hoà

Thôn Đức Lệ B, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

1038 22/11/2022 22/11/2025

186

Quầy Thuốc Mỹ 

Diệp

Nguyễn Thị Mỹ 

Diệp

Thôn Xuân Sơn, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

1039 22/11/2022 22/11/2025

187

Quầy Thuốc Tây Hà 

Hiền
Hà Thị Hiền

Bon K62, xã Đắk Drô, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

1040 22/11/2022 22/11/2025



188

Quầy Thuốc An 

Bình

Đăng Thị Thu 

Oanh

Thôn 6, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

1041 8/12/2022 8/12/2025

189

Quầy thuốc Gia 

Linh

Lê Thị Hoài 

Thương

Thôn 5, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

242 20/12/2022 20/12/2025

190

Quầy thuốc Anh 

Vui

Nguyễn Thị Anh 

Vui

Thôn 6, xã Đặk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

1044 20/12/2022 20/12/2025

191

Quầy thuốc Như Ý
Trịnh Thị Kim 

Hiền

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

1045 20/12/2022 20/12/2025

192

Quầy thuốc An Tâm
Nguyễn Thị 

Huyền Trang

Thôn Đức An, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

698 20/12/2022 20/12/2025

193

Quầy thuốc Kim 

Phượng

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

241 20/12/2022 20/12/2025

194

Quầy thuốc Khánh 

Chi

Doãn Thị Vân 

Triều

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

244 20/12/2022 20/12/2025

195

Quầy thuốc Minh 

Thư
Từ Thị Minh Thư

Thôn 6, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

254 20/12/2022 20/12/2025

196

Quầy thuốc Thanh 

Vân
Lê Thị Xinh

Thôn 1, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
1046 20/12/2022 20/12/2025

197

Quầy thuốc Tuấn 

Dung
Thới Thị Dung

Thôn 2, xã Quảng Tín, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

1047 20/12/2022 20/12/2025

198

Quầy thuốc Tuyết 

Anh

Phan Thị Kim 

Tuyết

Thôn 5, xã Quảng Tín, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

217 20/12/2022 20/12/2025

199

Quầy thuốc Khôi 

Nguyên
Lê Thị Huệ

Bon Srê Ú, xã Đắk Nia,  

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

1048 20/12/2022 20/12/2025
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